
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số cv số BN Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Hoàng Lê Ngọc Anh 31181022491 KTTC 2A 413 online 5.5 5.5 không thay đổi

2 Lê Thị Phương Thảo 33181020250 KTTC 3A 399 online 3.5 3.5 không thay đổi

3 Ngô Gia Linh 31181021021 KTTC 2C 418 online 6 6 không thay đổi

4 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 31191023703 LKD 414 online 3.5 7
lỗi tô ko đúng qui 

định 
5 Hồ Nguyễn Thanh Trúc 31191024151 KTCT Mác-Lênin 407 online 6.5 9

lỗi tô ko đúng qui 

định 
6 Bùi Xuân Hồng 31181022976 QTTC 449 online 8.5 8.5 không thay đổi

7 Phạm Hương Giang 31171024367 Phân tích TC 450 online 4 4 không thay đổi

8 Đỗ Hoàng Minh 35191020466 QT chiến lược 365 online 3 3 không thay đổi

9 Nguyễn thị Thu Phương 31181022596 LSĐCSVN 382 online 7 7 không thay đổi

10 Dương Trần Minh Hiếu 31181021907 TCDN nâng cao 432 online 6.5 6.5 không thay đổi

11 Hồ Phi Long 31181022409 TCDN nâng cao 432 online 7 7 không thay đổi

12 Hồ Diệp Thúy Quỳnh 31181025898 TAP4 435 online 6.5 6.5 không thay đổi

13 Nguyễn Thị Thu Thủy 31181026033 TAP4 439 online 6.5 6.5 không thay đổi

14 Phạm Hoàng Khang 31181022591 TAP4 437 online 6 6 không thay đổi

15 Nguyễn Quốc Cường 31181021364 TAP4 436 online 7 7 không thay đổi

16 Nguyễn DĐức Khải 31181025887 TAP4 401 online 4.5 4.5 không thay đổi

17 Nguyễn Hứa Quang Khoa  31181020665 TAP4 443 online 7.5 7.5 không thay đổi

18 Nguyễn Thị Phương Nhi 31181020248 TAP4 445 online 6.5 6.5 không thay đổi

19 Bùi Xuân Hồng 31181022976 TAP4 444 online 6.5 6.5 không thay đổi

20 Nguyễn Thị Bích Trâm 31181022898 TAP4 444 online 6.5 6.5 không thay đổi

21 Trần Thanh Quang 31161024112 TAP4 415 20030 4.5 4.5 không thay đổi

22 Nguyễn Thị Yến Ngọc 31181022441 TAP4 412 20029 5.5 5.5 không thay đổi

23 Ngô Kim Hòa 31181022243 TAP4 393 online 4 4 không thay đổi

24 Lê Thị Kim Huệ 31171023447 TAP4 367 20023 2.5 2.5 không thay đổi

25 Nguyễn Thanh Tuấn 31161024868 TAP4 404 online 2.5 2.5 không thay đổi

26 Mành Thị Kiều trinh 31181025633 TAP4 369 online 4 4.5 GV chấm sót 1 câu 

27 Trần thị Thùy Dương 31181024067 TAP4 368 online 5.5 5.5 không thay đổi

28 Nguyễn Trường Duy 31181024733 TAP4 368 online 5.5 5.5 không thay đổi

29 Tạ Công Hiếu 31171021988 TAP4 410 20028 2.5 2.5 không thay đổi

30 Nguyễn Thị Kim Thoa 31171024818 TAP4 400 20026 2 2 không thay đổi

31 Huỳnh Lê Bảo Ngân 31181024567 TAP4 391 online 6.5 6.5 không thay đổi

32 Huỳnh Doãn Nhật Trinh 31181022631 TAP4 402 online 4 4 không thay đổi

33 Nguyễn Quốc Trung 31181022113 TAP4 411 online 6 6 không thay đổi

34 Mai Hiên 31181024557 TAP4 405 online 6 6 không thay đổi

35 Trần Minh Long 31181021199 TAP4 370 2022 4.5 8.5 lỗi nhập hệ thống

36 Huỳnh Huy Tuyên 31181020289 TAP4 370 online 7.5 8 GV chấm sót 1 câu 

37 Đoàn Thị Thúy Ngân 31181022977 TAP4 392 online 4.5 4.5 không thay đổi

38 Thái Thị Diễm Hương 31181022604 TAP4 394 online 4.5 4.5 không thay đổi

39 Phan Thị Ngọc Dy 31181025043 TAP4 371 online 2.5 2.5 không thay đổi

40 Nguyễn Thị Yến Nhi 31181025827 TAP4 395 online 5.5 5.5 không thay đổi

41 Vương Thị Thanh Huyền 31181023228 TAP4 398 online 6 6 không thay đổi

42 Trần Trung Chính 31181022493 TAP4 397 online 3.5 3.5 không thay đổi

43 Lê thị Mỹ Linh 31181026028 TAP4 390 20025 7 7 không thay đổi

44 Nguyễn Đặng Mỹ Phương 31181020921 TAP4 389 20024 5.5 5.5 không thay đổi

45 Đinh Minh Khôi 31181023259 TAP4 361 online 1.5 1.5 đã kiểm tra mã đề

46 Hồ Nguyễn Thanh Trúc 31191024151 TAP2 406 online 7 7 không thay đổi

47 Lê Ngọc Phương Uyên 31181024976 LSĐCSVN 380 online 4.5 4.5 không thay đổi

48 Huỳnh Lê Bảo Ngân 31181024567 LSĐCSVN 416 online 7.5 7.5 không thay đổi

49 Nguyễn Phan Nhật Minh 31181022568 LSĐCSVN 383 online 5.5 5.5 không thay đổi

50 Nguyễn Hồng Huy 31171023607 toán TC nâng cao 469 20057 1 1 không thay đổi
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